
DANH SÁCH
CÁC TỔ LẤY Ý KIẾN CỬ TRI ĐẠI DIỆN HỘ GIA ĐÌNH

VỀ ĐỀ ÁN SẮP XẾP, TỔ CHỨC LẠI THÔN TRÊN ĐỊA BÀN XÃ XUÂN TRƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết đinh số 1741/QĐ-UBND

ngày  10/6/2026 của UBND xã Xuân Trường)

Tổ số 1 Thôn  Phú Linh
1 Đinh Thị Hồng Thơm Bí thư Chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Văn Hợi Trưởng thôn Tổ Phó
3 Vũ Minh Tiên Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Xuân Toán Phó bí thư chi bộ Thành viên
5 Nguyễn Văn Biển Phó Trưởng thôn Thành viên
6 Phạm Thế Kiền CHT chi hội Nông dân Thành viên
7 Vũ Văn Đương CHT chi hội CCB Thành viên
8 Vũ Thị Đào CHT chi hội PN Thành viên
9 Đinh Quang Huy Chuyên viên Phòng NN-MT Thư ký

Tổ số 2 Thôn  Liên Thượng 
1 Nguyễn Quốc Đang Bí thư Chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Văn Đình Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Hữu Tiền Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Văn Khiên Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Phạm Thị Hường CHT chi hội Nông dân  Thành viên
6 Phạm Đức Văn Tổ ANTT thôn Thành viên
7 Lê Văn Thưởng Tổ ANTT thôn Thành viên
8 Phạm Văn Hiển CHT chi hội CCB Thành viên
9 Nguyễn Thị Tuyết CHT chi hội PN Thành viên
10 Đỗ Hùng Hoài Chuyên viên Trung tâm HCC Thư ký

Tổ số 3 Thôn Bùi Chu 
1 Đỗ Văn Ký Bí thư Chi bộ  Tổ Trưởng
2 Đỗ Văn Dưỡng Trưởng thôn Tổ Phó
3 Vũ Văn Lợi Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Trần Hữu Quý Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Vũ Minh Thành CHT chi hội Nông dân  Thành viên
6 Mai Thị Ánh Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Đỗ Thị Tám CHT chi hội PN Thành viên
8 Vũ Văn Chuyên Đảng viên chi bộ Thành viên
9 Vũ Thị Thu Lan Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 4 Thôn  Phố Bùi Chu
1 Trần Duy Xuân Bí thư chi bộ thôn Tổ Trưởng
2 Đỗ Đình Khôi Trưởng thôn Tổ Phó
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3 Vũ Đức Lợi Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Trần Xuân Phương Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Đoàn Viết Sơn CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Mai Văn Trung Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Vũ Hồng Phong CHT chi hội CCB Thành viên
8 Nguyễn Thị Tho CHT chi hội PN Thành viên
9 Vũ Thị Thu Nhàn Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 5 Thôn Trung Linh
1 Nguyễn Quang Chuyện Bí thư Chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Ngọc Tương Trưởng thôn Tổ Phó
3 Trần Duy Khảm Phó Trưởng thôn Thành viên
4 Trần Công Tuyền Bí thư chi đoàn Thành viên
5 Trần Đức Mạnh Chi ủy viên chi bộ Thành viên
6 Trần Công Chiến CHP chi hội Nông dân Thành viên
7 Trần Công Hiện Nhóm trưởng khu Thành viên
8 Trần Công Tới Nhóm trưởng khu Thành viên
9 Dương Chung Toàn Chuyên viên Phòng VH-XH Thành viên
10 Vũ Thị Thùy Dung Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 6 Thôn  Liên Trung
1 Phạm Văn Toàn Bí thư Chi bộ Tổ Trưởng
2 Đỗ Ngọc Liên Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đỗ Ngọc Nhiêu Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Trần Đình Năm Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Phạm Văn Tích CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Đỗ Văn Binh CHT chi hội CCB Thành viên
7 Đinh Thị Hồng Sợi CHT chi hội PN Thành viên
8 Đinh Văn Viển Tổ ANTT thôn Thành viên
9 Đỗ Thị Thơ UVBTV Hội Nông dân xã Thành viên
10 Vũ Thị Đào Chuyên viên VP Đảng ủy Thư ký

Tổ số 7 Thôn 36
1 Bùi Thị Phương Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Thị Phương Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Văn Dinh Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Hoàng Thị Nhẫn CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Bùi Đức Tráng Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Bùi Đức Cư CHT chi hội CCB Thành viên
7 Cao Thị Sen Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Hoàng Thọ Hồng Tổ ANTT thôn Thành viên
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9 Bùi Đức Quanh Tổ ANTT thôn Thành viên
10 Hoàng Thị Phương Thảo Chuyên viên MTTQ xã Thư ký

Tổ số 8 Thôn 37
1 Bùi Tuấn Phương Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Hoàng Thọ Trường Trưởng thôn Tổ Phó
3 Bùi Thị Xuyến Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Thị Huyền CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Hoàng Thọ Bôn CHT chi hội CCB Thành viên
6 Bùi Thị Nhài Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Nguyễn Hữu Quỷnh Tổ ANTT thôn Thành viên
8 Bùi Thị Hồng Duyên Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 9 Thôn 38
1 Đào Xuân Bốn Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Đức Hiệp Trưởng thôn Tổ Phó
3 Trần Văn Hoan Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Thị Hiên CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Trần Trung Đức Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Trần Minh Giang CHT chi hội CCB Thành viên
7 Đặng Thị Phương Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Nguyễn Văn Linh Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 10 Thôn 39
1 Bùi Văn Thách Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Văn Tùng Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Văn Nghiệp Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Nguyễn Thị Oanh CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Trần Công Thuận Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Nguyễn Hồng Điệp CHT chi hội CCB Thành viên
7 Nguyễn Thị Hoà Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Bùi Thị Yến Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 11 Thôn 40
1 Nguyễn Văn Tý Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Song Hào Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Đình Pha Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Nguyễn Đức Thông CHT chi hội CCB Thành viên
5 Nguyễn Văn Biền Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Lê Thị Lanh Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Hoàng Ngọc Bích CHP chi hội CCB Thành viên
8 Nguyễn Thị Giang Uỷ viên UBKT Thư ký
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Tổ số 12 Thôn 41
1 Phạm Đức Long Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Văn Bắc Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Văn Huân Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Trần Thị Tám CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Trần Xuân Chiêu Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Lương Công Duệ CHT chi hội CCB Thành viên
7 Phạm Thị Hường Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Lê Xuân Bằng Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 13 Thôn 42
1 Phạm Văn Hoa Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Văn  Châu Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Thế Long Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Tăng Lãm CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Văn Quyết Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Phạm Duy Chiều CHT chi hội CCB Thành viên
7 Dương Thị Mận Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Thế Nghiêm Tổ ANTT thôn Thành viên
9 Nguyễn Văn Phòng Tổ ANTT thôn Thành viên
10 Nguyễn Trường Giang CHP chi hội CCB Thành viên
11 Phạm Thị Mơ Chuyên viên Trung tâm HCC Thư ký

Tổ số 14 Thôn 9
1 Mai Năng Lượng Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Văn Bát Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đinh Khắc Hùng Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Trịnh Văn Tùng Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Bùi Thị Ly CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Lương Ngọc Phi CHT chi hội CCB Thành viên
7 Lương Thị Thảo Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Trịnh Đình Tiêu Tổ ANTT thôn Thành viên
9 Nguyễn Thị Uyên Chuyên viên Trung tâm HCC Thư ký

 Tổ số 15 Thôn 10
1 Mai Xuân Qúy Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Bùi Đức Nhạ Trưởng thôn Tổ Phó
3 Lương Đức Chuân Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Bùi Văn Đoan Phó Trưởng Thành viên
5 Đinh Trung Kiên Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Bùi Văn Nhân CHT chi hội CCB Thành viên
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7 Đỗ Thị Nghĩa Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Nguyễn Thị Hiên CHP chi hội Nông dân Thành viên
9 Đăng Thị Huyền Diệu Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 16 Thôn 12
1 Đinh Văn Lai Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Bùi Thị Nhâm Trưởng thôn Tổ Phó
3 Trịnh Minh Huệ Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Văn Chỉnh Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Phạm Văn Trường CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Đinh Văn Hải Bí thư chi đoàn thôn Thành viên
7 Trịnh Đức Long CHT chi hội CCB Thành viên
8 Nguyễn Thị Gái Chi hội trưởng PN Thành viên
9 Lương Thị Hiền Chuyên viên Ban XDĐ Thư ký

Tổ số 17 Thôn 14
1 Nguyễn Văn Hùng Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Đinh Công Khá Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đặng Minh Tiến Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Vũ Văn Vấn Phó Trưởng Thành viên
5 Bùi Thị Ninh CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Lương Quốc Khánh CHT chi hội CCB Thành viên
7 Bùi Thị Biển Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Nguyễn Văn Tấn Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 18 Thôn 15
1 Trịnh Đức Lưu Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Trịnh Viết Sinh Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Minh Hằng Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Hữu Chiếm Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Bùi Văn Tiến Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Đinh Ngọc Năm CHT chi hội CCB Thành viên
7 Phạm Thị Quy Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Trịnh Ngọc Tuyến Tổ ANTT thôn Thành viên
9 Mai Ngọc Tăng Chuyên viên Trung tâm HCC Thành viên

Tổ số 19 Thôn 19
1 Bùi Văn Vạn Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Đinh Thanh Hải Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đặng Xuân Mão Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Văn Viễn Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Nguyễn Thanh Cần CHT chi hội Nông dân Thành viên
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6 Bùi Quang Hưởng Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Bùi Xuân Hồng CHT chi hội CCB Thành viên
8 Đặng Thị Nhẫn Chi hội trưởng PN Thành viên
9 Phạm Thị Lê Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 20 Thôn 1
1 Bùi Văn Bức Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Đỗ Mạnh Thắng Trưởng thôn Tổ Phó
3 Ngô Xuân Viết Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Viết Thư Phó bí thư chi bộ Thành viên
5 Bùi Văn Nam Phó Trưởng thôn Thành viên
6 Bùi Viết Thình CHT chi hội Nông dân Thành viên
7 Mai Thị Hà Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Bùi Đức Duy Tổ ANTT thôn Thành viên
9 Mai Ngọc Thiện Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 21 Thôn 2
1 Mai Văn Mạnh Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Đức Công Trưởng thôn Tổ Phó
3 Lương Đăng Khoa Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lương Công Huỳnh Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Đỗ Thị Thu CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Lương Đức Thọ CHT chi hội CCB Thành viên
7 Đỗ Thị Tuyết Minh Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Lương Thị Như Hoài Chuyên viên VP Đảng ủy Thư ký

Tổ số 22 Thôn 3
1 Đinh Văn Trung Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Quang Vinh Trưởng thôn Thành viên
3 Mai Văn Kinh Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lương Văn Chiến Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Mai Văn Tiến CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Đinh Xuân Thành Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Phạm Thị Đượm Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Lương Huy Hạp CHT chi hội NCT Thành viên
9 Đỗ Quốc Khánh Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 23 Thôn 4
1 Mai Viết Chi Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Văn Tự Trưởng thôn Tổ Phó
3 Ngô Văn Thanh Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lương Ngọc Huyến Phó Trưởng thôn Thành viên
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5 Mai Văn Thảo CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Mai Văn Tùng Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Mai Văn Nam CHT chi hội CCB Thành viên
8 Bùi Thi Tươi Chi hội trưởng PN Thành viên
9 Phạm Thúy Hiền PHT trường TH Xuân Tiến Thư ký

Tổ số 24 Thôn 5
1 Vũ Mạnh Linh Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Vũ Văn Đang Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Xuân Thành Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Mai Mạnh Trinh Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Ngô Quang Hiền CHT hội NCT Thành viên
6 Ngô Văn Thiện CHT chi hội CCB Thành viên
7 Nguyễn Thị Ngà Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Vũ Đức Trọng Chuyên viên Phòng Kinh Tế Thư ký

Tổ số 25 Thôn 6
1 Ngô Vinh Quang Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Đinh Xuân Trình Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Quốc Việt Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Ngô Đức Huân Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Trần Văn Sinh CHT chi hội CCB Thành viên
6 Nguyễn Thị Hải Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Mai Văn Châu CHT hội NCT Thành viên
8 Đinh Chiến Công Tổ ANTT thôn Thành viên
9 Đỗ Thị Lan Anh Chuyên viên Phòng NN-MT Thư ký

Tổ số 26 Thôn 7
1 Lương Bắc Thái Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Đinh Thị Thơm Trưởng thôn Tổ Phó
3 Ngô Minh Hiếu Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lương Văn Cao Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Mai Xuân Hạ Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Mai Thành Long CHT chi hội CCB Thành viên
7 Lương Thị Hồng Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Lưu Thị Lý Uỷ viên UBKT Thư ký

Tổ số 27 Thôn 8
1 Nguyễn Xuân Minh Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Đinh Trọng Phán Trưởng ban CTMT Tổ Phó
3 Bùi Thanh Bình Phó Trưởng thôn Thành viên
4 Mai Xuân Huề CHT chi hội Nông dân Thành viên
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5 Ngô Viết Rung Chi hội NCT Thành viên
6 Vũ Thị Thanh Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Mai Viết Hải ĐV chi bộ Thành viên
8 Phạm Thị Ny Na Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 28 Thôn 11
1 Lê Minh Lợi Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Văn Hoán Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đinh Thế Chu Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Văn Hoan Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Phạm Thị Diệp Y tế thôn Thành viên
6 Bùi Quang Duy CHT chi hội CCB Thành viên
7 Lương Thị Phấn Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Trần Thị Hồng Nhung PHT Trường MN Xuân Tiến Thư ký

Tổ số 29 Thôn 17
1 Phạm Ngọc Tuất Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Bùi Xuân Ngọc Trưởng thôn Tổ Phó
3 Mai Văn Quang Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Bùi Văn Mười Phó Trưởng thôn Thành viên
5 Trịnh Thị Mơ CHT chi hội Nông dân Thành viên
6 Nguyễn Thị Tình Bí thư chi đoàn Thành viên
7 Phạm Văn Quyền CHT chi hội CCB Thành viên
8 Đinh Thị Hương Chi hội trưởng PN Thành viên
9 Đinh Ngọc Châu ĐV chi bộ Thành viên
10 Trịnh Lê Tùng Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 30 Thôn Nam Thắng
1 Phạm Văn Thơi Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Văn Tiến Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Xuân Kỳ Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Bùi Thị Tươi CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Trần Ngọc Nam CHT chi hội Khuyến học Thành viên
6 Trần Xuân Phái CHT chi hội CCB Thành viên
7 Vũ Thị Thoa Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Nguyễn Văn Thế Chuyên viên Phòng NN-MT Thư ký

Tổ số 31 Thôn Đoài Ngoại
1 Trần Văn Toàn Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Minh Mười Trưởng thôn Tổ Phó
3 Bùi Thanh Dương Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Nguyễn Đức Duy CHT chi hội Nông dân Thành viên
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5 Phạm Đăng Khoa CHT chi hội CCB Thành viên
6 Đặng Thị Út Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Trần Trung Điện Tổ ANTT thôn Thành viên
8 Trần Văn Trưởng Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 32 Thôn Hiệp Hòa
1 Đoàn Minh Điện Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Bùi Thị Mão Trưởng thôn Tổ Phó
3 Bùi Thanh Hải Phó bí thư chi bộ Thành viên
4 Đặng Xuân Biểu CHT chi hội CCB Thành viên
5 Lê Thị Cúc Chi hội trưởng PN Thành viên
6 Bùi Văn Hiến Tổ ANTT thôn Thành viên
7 Phạm Thị Thanh Tâm Chi hội phó trưởng PN Thành viên
8 Nguyễn Thị Đông Chuyên viên Ban XDĐ Thư ký

Tổ số 33 Thôn Ngọc Liên
1 Phạm Văn Chỉ Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Bùi Văn Hiếu Trưởng thôn Tổ Phó
3 Bùi Đình Trọng Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Văn Cương CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Bùi Đức Hợp Tổ ANTT thôn Thành viên
6 Phạm Ngọc Thuấn CHT chi hội CCB Thành viên
7 Trần Thị Hoa Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Đình Nguyên Chuyên viên Phòng Kinh Tế Thư ký

Tổ số 34 Thôn Tiền Phong
1 Nguyễn Văn Kiêm Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Thị Tươi Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Văn Chí Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đinh Thị Thúy CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Đặng Quang Hưng Tổ ANTT thôn Thành viên
6 Nguyễn Văn Dương CHT chi hội CCB Thành viên
7 Vũ Thị Tuyết Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Bùi Văn Phương Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 35 Thôn Đoài Nam
1 Phạm Xuân Đài Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Văn Nguyên Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Đức Cảm Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Trần Thị Tuyết CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Lê Thị Lan Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Phạm Văn Cảnh CHT chi hội CCB Thành viên
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7 Mai Thị Thơm Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Văn Thông Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 36 Thôn Đông Dương
1 Lê Văn Bản Trưởng ban CTMT Tổ Trưởng
2 Đinh Thị Thu Trưởng thôn Tổ Phó
3 Lê Thị Kiều CHT Nông dân Thành viên
4 Phạm Văn Đăng Tổ ANTT thôn Thành viên
5 Phạm Văn Tiệp Tổ ANTT thôn Thành viên
6 Trần Thị Hương Y tế thôn Thành viên
7 Phạm Văn Giao Chuyên viên VP Đảng ủy Thư ký

Tổ số 37 Thôn Bắc Dương
1 Lê Văn Vịnh Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Hoàng Văn Khải Trưởng thôn Tổ Phó
3 Trần Văn Quýnh Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Vũ Thị Sen CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Hoàng Lâm Sinh CHT chi hội CCB Thành viên
6 Vũ Thị Lụa Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Hoàng Thọ Việt Tổ ANTT thôn Thành viên
8 Bùi Quang Huy Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 38 Thôn Tây
1 Trần Văn Quốc Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Văn Hậu Trưởng thôn Tổ Phó
3 Lê Văn Chính Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lê Văn Chung CHT chi hội CCB Thành viên
5 Trần Thị Hồng Chi hội trưởng PN Thành viên
6 Trần Văn Đạo Tổ ANTT thôn Thành viên
7 Nguyễn Văn Kết Phó GĐ Trung tâm HCC Thư ký

Tổ số 39 Thôn 20
1 Đỗ Văn Phường Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Vũ Văn Trung Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đỗ Văn Nghĩa Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Thị Thủy CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Ngô Gia Mạnh CHT chi hội CCB Thành viên
6 Bùi Thị Thanh Thủy Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Mai Văn Quảng Tổ ANTT thôn Thành viên
8 Phạm Thị Duyên Chuyên viên Phòng Kinh Tế Thư ký

Tổ số 40 Thôn 21
1 Đỗ Trọng Đại Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
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2 Phạm Công Duyên Trưởng thôn Tổ Phó
3 Mai Ngọc Tú Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Dương Thị Hoan CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Phạm Khánh Hòa Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Mai Tuấn Anh CHT chi hội CCB Thành viên
7 Phạm Thị Minh Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Vũ Thanh Dung Ủy viên UBKT Thư ký

Tổ số 41 Thôn 22
1 Phạm Xuân Lộc Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Quý Dương Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đỗ Đức Phỏng Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Mai Thị Thơm CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Thị Lan Hương Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Mai Kim Giao CHT chi hội CCB Thành viên
7 Đinh Thị Phượng Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Quốc Trịnh Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 42 Thôn 23
1 Mai Ngọc Châu Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Văn Đài Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Văn Ngánh Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đỗ Thị Nguyệt CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Phạm Hồng Quân Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Đỗ Văn Cường CHT chi hội CCB Thành viên
7 Phạm Thị Xuân Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Thị Liên Chuyên viên Phòng NN-MT Thư ký

Tổ số 43 Thôn 24
1 Mai Thị Hào Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Thanh Đại Trưởng thôn Tổ Phó
3 Mai Duy Hinh Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Thị Thoa CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Đỗ Văn Hạ Tổ ANTT thôn Thành viên
6 Vũ Thanh Hương CHT chi hội CCB Thành viên
7 Nguyễn Thị Thủy Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Quốc Hoàn Chuyên viên Phòng Kinh Tế Thư ký

Tổ số 44 Thôn 25
1 Phạm Văn Chúc Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Ngọc Sơn Trưởng thôn Tổ Phó
3 Mai Văn Khánh Trưởng ban CTMT Thành viên



12

4 Bùi Thị Hoài CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Thế Anh Tổ ANTT thôn Thành viên
6 Vũ Thị Hà Cộng tác viên dân số Thành viên
7 Trần Thị Hạnh Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Thị Dung Chuyên viên VP Đảng ủy Thư ký

Tổ số 45 Thôn 26
1 Phạm Văn Hà Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Văn Thịnh Trưởng thôn Tổ Phó
3 Đỗ Văn Hạ Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Nguyễn Thị Dịu CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Thị Sen Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Đỗ Thanh Hải CHT chi hội CCB Thành viên
7 Mai Thị Hoa Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Thị Thu Ngân PHT Trường tiểu học Xuân Ninh Thư ký

Tổ số 46 Thôn 27
1 Phạm Văn Nga Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Văn Tỳ Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Văn Chiều Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Mai Văn Chiểu CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Quốc Huy Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Mai Quang Tuyến CHT chi hội CCB Thành viên
7 Mai Thị Dinh Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Thị Bích Đào Chuyên viên Ban XDĐ Thư ký

Tổ số 47 Thôn 28
1 Nguyễn Hữu Thịnh Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Ngọc Tánh Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phạm Văn Hưng Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Phạm Thị Xuân CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Phạm Thị Duyên Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Nguyễn Văn Khuê CHT chi hội CCB Thành viên
7 Đặng Thị Mai Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Nguyễn Thanh Tùng Chuyên viên VP HĐND-UBND Thư ký

Tổ số 48 Thôn 29
1 Nguyễn Thanh Nghĩa Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Phạm Công Thanh Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Xuân Quang Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Đỗ Thị Hằng CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Phạm Xuân Nghị Bí thư chi đoàn Thành viên
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6 Phạm Xuân Thành CHT chi hội CCB Thành viên
7 Nguyễn Thị Hằng Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Đỗ Mạnh Tuyến Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 49 Thôn 30
1  Đỗ Trọng Cần Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Nguyễn Văn Khẩn Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Văn Kiên Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Lê Thị Hải CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Phạm Ngọc Khánh Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Ngô Quang  Đường CHT chi hội CCB Thành viên
7 Phạm Thị Lý Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Ngọc Nghĩa Chuyên viên Phòng VH-XH Thư ký

Tổ số 50 Thôn 31
1 Nguyễn Thị Cúc Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Trần Đình Quang Trưởng thôn Tổ Phó
3 Mai Công Định Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Nguyễn Xuân Nhàn CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Văn Quang Tổ ANTT thôn Thành viên
6 Trần Thị Liên Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Phạm Văn Thực Chuyên viên UB MTTQ xã Thư ký

Tổ số 51 Thôn 32
1 Đỗ Xuân Tuyến Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Văn Lượng Trưởng thôn Tổ Phó
3 Mai Thanh Tòng Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Mai Văn Riệp Bí thư chi đoàn Thành viên
5 Đỗ Văn Yên CHT chi hội CCB Thành viên
6 Mai Thị Sơn Chi hội trưởng PN Thành viên
7 Đỗ Đức Vân Tổ ANTT thôn Thành viên
8 Nguyễn Thị Dung Phó phòng NN-MT Thành viên
9 Phạm Thị Hạnh Chuyên viên Ban XDĐ Thư ký

Tổ số 52 Thôn 33
1 Mai Thanh Báu Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Văn Đoan Trưởng thôn Tổ Phó
3 Phan Duy Đạt Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Ngô Văn Mãng CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Mai Văn Ban Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Hoàng Văn Phán CHT chi hội CCB Thành viên
7 Mai Thị Huề Chi hội trưởng PN Thành viên
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8 Phạm Văn Đại Chuyên viên Phòng NN-MT Thành viên
9 Phạm Thị Huyền PHT Trường MN Xuân Ninh Thư ký

Tổ số 53 Thôn 34
1 Đinh Văn Khuyến Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Mai Văn Oánh Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Ngọc San Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Mai Văn Tiến CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Văn Long Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Nguyễn Thanh Trịnh CHT chi hội CCB Thành viên
7 Hoàng Thị Hảo Chi hội trưởng PN Thành viên
8 Phạm Ngọc Vinh Chuyên viên VP HĐND-UBND Thành viên
9 Mai Thị Mai HT Trường MN Xuân Ninh Thư ký

Tổ số 54 Thôn 35
1 Nguyễn Trung Kiên Bí thư chi bộ Tổ Trưởng
2 Vũ Văn Tình Trưởng thôn Tổ Phó
3 Nguyễn Xuân An Trưởng ban CTMT Thành viên
4 Mai Thanh Sơn CHT chi hội Nông dân Thành viên
5 Nguyễn Thị Nhường Bí thư chi đoàn Thành viên
6 Mai Văn Huy CHT chi hội CCB Thành viên
7 Nguyễn Thái An Chuyên viên VP HĐND-UBND Thành viên
8 Đỗ Thị Toan PHT Trường MN Xuân Ninh Thư ký
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